
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Vĩnh Phúc, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QHH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh không có điều trị nội trú, Trạm y tế xã/phường/thị trấn và Phòng khám 

đa khoa khu vực trên địa bàn (Danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Điều 1 được phép thực hiện các 

kỹ thuật được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc 

Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trung 

 

 

 



Phụ lục: Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xếp cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày           /12/2024 của Sở Y tế) 

 

STT Tên cơ sở KBCB Địa chỉ 

1 Trạm y tế xã Đại Tự Thôn Đại Tự 3 , xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

2 Trạm y tế xã Yên Phương Thôn Dân Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

3 Trạm y tế xã Nguyệt Đức Thôn Phố Lồ , xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

4 Trạm y tế xã Liên Châu Thôn Nhật Chiêu 2 , xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

5 Trạm y tế xã Văn Tiến Thôn Yên Nội, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

6 Trạm y tế xã Yên Đồng Thôn Yên Nghiệp , xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

7 Trạm y tế xã Trung Kiên Thôn Lưỡng 1, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

8 Trạm y tế xã Đồng Cương Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

9 Trạm y tế xã Hồng Phương Thôn Phương Nha 2, xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

10 Trạm y tế thị trấn Tam Hồng Tổ dân phố Tảo Phú, Thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

11 Trạm y tế xã Bình Định Thôn Đại Nội , xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

12 Trạm y tế xã Trung Hà Thôn 4, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

13 Trạm y tế xã Trung Nguyên Thôn Trung Nguyên , xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

14 Trạm y tế xã Hồng Châu Thôn 7, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

15 Trạm y tế xã Tề Lỗ Thôn Giã Bàng 3, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

16 Trạm y tế xã Đồng Văn Thôn Hùng Vỹ 2 , xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

17 Trạm y tế thị trấn Yên Lạc Tổ dân phố 1 Trung , Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

18 Trạm y tế xã Lãng Công thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

19 Trạm y tế xã Tứ Yên thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

20 Trạm y tế xã Tân Lập thôn Cẩm Bình xã Tân Lập huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

21 Trạm y tế Thị trấn Tam Sơn TDP Then, Thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

22 Trạm y tế xã Đồng Thịnh Thôn Chiến Thắng, Xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

23 Trạm y tế xã Đôn Nhân thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

24 Trạm y tế xã Đồng Quế thôn Đồng Mùi xã Đồng Quế huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 
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25 Trạm y tế xã Nhân Đạo thôn Tiền Phong, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

26 Trạm y tế xã Như Thụy Thôn Trung Sơn - Xã Như Thụy huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

27 Trạm y tế xã Bạch Lưu thôn Xóm Làng, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

28 Trạm y tế xã Hải Lựu thôn Thống nhất xã Hải Lựu huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

29 Trạm y tế xã Cao Phong thôn Nông Xanh xã Cao Phong huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

30 Trạm y tế xã Đức Bác thôn Thượng Trưng xã Đức Bác huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

31 Trạm y tế xã Nhạo Sơn thôn Ngọc Đèn, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

32 Trạm y tế xã Phương Khoan thôn Đại Minh xã Phương Khoan, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

33 Trạm y tế Yên Thạch thôn Minh Tân xã Yên Thạch huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

34 Trạm y tế xã Quang Yên thôn Đá Đen, xã Quang Yên, huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 

35 Trạm y tế xã Tử Du Thôn Sau Ga, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

36 Trạm y tế xã Sơn Đông Thôn Quan Tử, xã Sơn Đông - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc 

37 Trạm y tế xã Liên Hòa Thôn Phú Khánh xã Liên Hoà huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc  

38 Trạm y tế xã Quang Sơn Thôn Sơn Kịch ,Xã Quang Sơn ,Huyện Lập Thạch ,Tỉnh Vĩnh Phúc. 

39 Trạm y tế xã Tiên Lữ Thôn Quẵng, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

40 Trạm y tế thị trấn Lập Thạch Tổ dân phố Hưng Thịnh ,Thị Trấn Lập Thạch ,Huyện Lập Thạch ,Tỉnh Vĩnh Phúc 

41 Trạm y tế xã Vân Trục Thôn Vân Trục ,Xã Vân Trục ,Huyện Lập Thạch ,Tỉnh Vĩnh Phúc 

42 Trạm y tế xã Văn Quán Thôn xuân quang, xã văn quán, huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc 

43 Trạm y tế xã Liễn Sơn Thôn Đá Trắng, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

44 Trạm y tế xã Hợp Lý Thôn Bỉnh Ri, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 

45 Trạm y tế xã Ngọc Mỹ Thôn Hòa Loan xã Ngọc Mỹ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc  

46 Trạm y tế xã Đồng ích Thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

47 Trạm y tế xã Đình Chu Thôn Phấn Kiến, xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

48 Trạm y tế xã Bắc Bình Thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

49 Trạm y tế xã Thái Hòa Thôn Đình Tre, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

50 Trạm y tế xã Bàn Giản Thôn Đông Lai, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

51 Trạm y tế xã Triệu Đề Thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề,huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc 

52 Trạm y tế xã Xuân Lôi Thôn Đông Xuân, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 
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53 Trạm y tế xã Xuân Hòa Thôn Xuân Trạch ,Xã Xuân Hoà ,Huyện Lập Thạch ,Tỉnh Vĩnh Phúc 

54 Trạm y tế thị trấn Hoa Sơn tổ dân phố cộng hòa, thị trấn Hoa sơn, huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc 

55 Trạm y tế thị trấn Tam Đảo TDP 1, thị trấn Tam Đảo- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

56 Trạm y tế xã Hợp Châu TDP Nga Hoàng- thị trấn Hợp Châu- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

57 Trạm y tế xã Đại Đình TDP Sơn Phong- thị trấn Đại Đình- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

58 Trạm y tế xã Hồ Sơn Thôn Cầu Tre- xã Hồ Sơn- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

59 Trạm y tế xã Tam Quan Thôn Quan Nội- xã Tam Quan- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

60 Trạm y tế xã Minh Quang Thôn Quang Minh- xã Minh Quang- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

61 Trạm y tế xã Yên Dương Thôn Đồng Thành- xã Yên Dương- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

62 Trạm y tế xã Đạo Trù Xóm Gò- xã Đạo Trù- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

63 Trạm y tế xã Bồ Lý Thôn Trại Mái- xã Bồ Lý- huyện Tam Đảo- tỉnh Vĩnh Phúc 

64 Trạm y tế phường Định Trung Thôn 12, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

65 Trạm y tế phường Đồng Tâm Thôn Mới, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương-Vĩnh Phúc 

66 Trạm y tế phường Hội Hợp Thôn Ngòi, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương , tỉnh Vĩnh Phúc 

67 Trạm y tế xã Thanh Trù Thôn Vân Sau, xã Vâ Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

68 Trạm y tế phường Phúc Thắng TDP Đồng Ăng,TT Kim Long, huyện Tam Dương,tỉnh Vĩnh Phúc 

69 Trạm y tế xã Ngọc Thanh Thôn Dội xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

70 Trạm y tế xã Cao Minh Thôn Đô Lương - xã An Hòa - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc  

71 Trạm y tế phường Nam Viêm TDP Giữa, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

72 Trạm y tế phường Tiền Châu Thôn Hưng Thịnh - xã Hợp Thịnh - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc 

73 Trạm y tế xã Thanh Vân Thôn Long Hồ - xã Đồng Tĩnh - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc 

74 Trạm y tế xã Hướng Đạo Thôn Vỏ- Xã Hoàng Lâu- Huyện Tam Dương- Tỉnh vĩnh Phúc 

75 Trạm y tế xã Hoàng Đan Thôn Thượng - Xã Duy Phiên huyện Tam Dương- tỉnh Vĩnh Phúc 

76 Trạm y tế xã Vân Hội Thôn 4, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

77 Trạm y tế thị trấn Kim Long Xóm Mới B, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

78 Trạm y tế xã Đạo Tú Thôn Phù chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

79 Trạm y tế xã An Hòa Thôn Mới, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

80 Trạm y tế thị trấn Hợp Hòa Thôn Kim Đê, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 
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81 Trạm y tế xã Hợp Thịnh Thôn Ngược Phù Lập, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

82 Trạm y tế xã Hoàng Lâu Khu 4, thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

83 Trạm y tế xã Đồng Tĩnh Thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

84 Trạm y tế xã Duy Phiên Thôn Hoàng Hạ, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

85 Trạm y tế xã Hoàng Hoa Thôn Diệm Xuân, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

86 Trạm y tế xã Thượng Trưng Thôn Nha, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

87 Trạm y tế xã Tuân Chính Thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

88 Trạm y tế xã Tân Tiến Thôn Văn Hà, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

89 Trạm y tế xã An Tường Thôn Trung, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh vĩnh phúc 

90 Trạm y tế xã Tam Phúc Thôn 4, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

91 Trạm y tế thị trấnTứ Trưng Thôn 5, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

92 Trạm y tế xã Bình Dương Thôn Trung, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

93 Trạm y tế xã Kim Xá Thôn Chùa, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

94 Trạm y tế xã Việt Xuân Thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

95 Trạm y tế xã Chấn Hưng Thôn Hạc Đình, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

96 Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh Tổ dân phố Nam Cường, Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

97 Trạm y tế xã Lý Nhân Thôn cuối, xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

98 Trạm y tế xã Phú Đa Thôn An Thọ, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

99 Trạm y tế xã Đại Đồng Thôn Kim Xa, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

100 Trạm y tế xã Vĩnh Sơn thôn Yên Trù, xã Yên Bình, huyện Vĩnh tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

101 Trạm y tế xã Lũng Hoà Thôn Yên Nhiên, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

102 Trạm y tế xã Bồ Sao Thôn Đông Đình, Xã Vân Xuân,huyện Vĩnh Tường ,Vĩnh Phúc 

103 Trạm y tế xã Cao Đại Tổ dân phố Yên Cát, Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

104 Trạm y tế xã Yên Lập Thôn Dẫn Tự, xã Tân Phú, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

105 Trạm y tế xã Thổ Tang TDP Cổ Độ - TT Gia Khánh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

106 Trạm y tế xã Nghĩa Hưng Thôn Nội Phật - Xã Tam Hợp - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

107 Trạm y tế xã Ngũ Kiên TDP Quang Vinh, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

108 Trạm y tế xã Vĩnh Ninh Thôn Tân An - xã Tân Phong - Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc 
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109 Trạm y tế xã Yên Bình Thôn Lý Hải - Xã Phú Xuân - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

110 Trạm y tế xã Vũ Di TDP Thượng Đức - TT Đạo Đức - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

111 Trạm y tế xã Vân Xuân Thôn Nhân Nghĩa – Xã Sơn Lôi – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc 

112 Trạm y tế thị trấn Vĩnh Tường Thôn Chân Sơn - Hương Sơn - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

113 Trạm Y tế xã Tân Phú Thôn Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

114 Trạm y tế thị trấn Gia Khánh Thôn Thiện Kế - Thiện Kế - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

115 Trạm y tế xã Tam Hợp TDP Minh Lương, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

116 Trạm y tế xã Bá Hiến TDP Chùa Hạ - Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 

117 Trạm y tế xã Tân Phong Thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên , tỉnh Vĩnh Phúc 

118 Trạm y tế xã Phú Xuân Số 33, Đường Ngô Gia Tự, Tổ 6, Phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

119 Trạm y tế xã Đạo Đức Tổ dân phố Xuân Thượng, Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

120 Trạm y tế xã Sơn Lôi Thôn Đồng Đầm, Xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

121 Trạm y tế xã Hương Sơn Thôn Xuân Hòa 1, xã Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc  

122 Trạm y tế xã Quất Lưu Tổ dân phố Cả Đoài, Phường Nam Viêm, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

123 Trạm y tế xã Thiện Kế Số 16, đường Bà Triệu, tổ dân phố Kim Xuyên, Phường Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

124 Trạm y tế thị trấn Thanh Lãng Số 5, Ngõ 3, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

125 Trạm y tế Thị trấn Hương Canh Ngõ 28, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Đồng Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

126 Trạm y tế xã Trung Mỹ Tổ 8, Phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

127 Trạm y tế phường Hùng Vương Số 3, Phố Tô Ngọc Vân, Tổ 1, Phường Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

128 Trạm y tế phường Trưng Trắc Đường Nguyễn Duy Tưởng, tổ dân phố Vinh Thịnh Tây, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

129 Trạm y tế phường Đồng Xuân Đường Trần Phú, tổ dân phố Đình Láp, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

130 Trạm y tế xã Xuân Hòa Ngõ 5, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

131 Trạm y tế phường Trưng Nhị Số 82, đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

132 Trạm y tế phường Khai Quang Số nhà 79, ngõ 7, Đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

133 Trạm y tế phường Liên Bảo Thôn Đông, xã Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

134 Trạm y tế phường Ngô Quyền Đường Mai Hắc Đế, tổ dân phố Vèo, phường Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

135 Trạm y tế phường Tích Sơn Đường Trần Đại Nghĩa, tổ dân phố Đông Thịnh, phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

136 Trạm y tế phường Đống Đa Đường Trương Định, tổ dân phố Cả, phường Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
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137 Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Bình Thôn Hữu Phúc,Bắc Bình - Lập Thạch - Vĩnh Phúc 

138 Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Hòa Số 1, Đường Kim Ngọc, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

139 Phòng khám đa khoa khu vực Tân Cương Thôn Dẫn Tự, xã Tân Phú, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 

140 Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà TDP Xuân Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

141 Phòng khám đa khoa khu vực Đạo Trù thôn Phân lân- xã Đạo Trù- huyện Tam Đảo- Vĩnh Phúc 

142 Phòng khám đa khoa khu vực Lãng Công thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

143 Phòng khám đa khoa tư nhân Thăng Long Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên 

144 
Phòng khám đa khoa Minh Khang thuộc 

Công ty Cổ phần đầu tư Famin 

thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, huyện Bĩnh Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

145 
Phòng khám đa khoa Tâm Đức Lập Thạch thuộc 

Công ty TNHH Y Dược Tâm Đức Vĩnh Phúc 

Khu Phú Thượng, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

146 
Phòng khám đa khoa Phúc Lợi 108 cơ sở 2 

trực thuộc Công ty TNHH đầu tư Tùng Phát 

thôn Phú Cường, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

147 

Phòng khám đa khoa Việt Đức Văn Quán 

trực thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ và thiết 

bị y tế HTC 

khu Cầu Chăn, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

148 Trạm y tế Công ty Honda Việt Nam phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

149 Phòng khám đa khoa Hà Thành Số 99 Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

150 Phòng khám đa khoa Phúc Thắng Số 46 Hai Bà Trưng, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

151 Phòng khám đa khoa Vietlife Khu Lãng Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 

152 
Phòng khám đa khoa Phúc lợi 108 trực thuộc 

Công ty TNHH đầu tư Tùng Phát 

Thôn Hợp Thành, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

153 Phòng khám đa khoa Tùng Ân thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương 

154 Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội 8A phố Me, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

155 Phòng khám đa khoa Nam Long Quốc Lộ 2, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

156 

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Vĩnh Tường 

thuộc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và 

đầu tư y tế Toàn Gia Phát 

khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

157 Phòng khám đa khoa Bạch Mai 129 Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

158 Phòng khám đa khoa Sinh Hậu 118 Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

159 Phòng khám đa khoa Hà Huyền Vũ 17 Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
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160 Phòng khám đa khoa Hà Tiên 16 đường 204, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

161 

Phòng khám đa khoa Medlatec Vĩnh Yên 

Vĩnh Phúc số 3 trực thuộc Công ty TNHH 

Medlatec Việt Nam 

Đường Nguyễn Tất Thành, khu dân cư số 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

162 Phòng khám đa khoa Thuỳ Linh đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

163 

Phòng khám đa khoa Tâm Đức trực thuộc 

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tâm 

Đức Yên Lạc 

số 118 phố Dương Tĩnh, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
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